
     SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT HUYỆN TÂN HỒNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

      Số:          /TB-TTYTTH-KSNK                 Tân Hồng, ngày      tháng 3 năm 2024 
V/v Thông báo mời chào giá Quan trắc 

môi trường cho Trung tâm Y tế huyện 

Tân Hồng năm 2024 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ về Quan trắc môi trường 

 

Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng có nhu cầu nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá kế hoạch cho gói thầu: Quan trắc môi trường cho Trung tâm Y tế huyện 

Tân Hồng năm 2024, với nội dung cụ thể như sau: 

 Hồ sơ báo giá gồm: 

 1. Bảng báo giá (theo mẫu phụ lục đính kèm). 

 2. Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường còn hiệu lực. 

 Hình thức nộp hồ sơ báo giá: Bảng giấy và file mềm excel/word. 

 Địa điểm nhận thư: Khoa Dược – TTBVTYT – KSNK Trung tâm Y tế huyện 

Tân Hồng : số 9, đường Trần Phú, khóm III, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp. 

 Gửi file excel/word qua địa chỉ email: dshongha@gmail.com 

 Thời gian nộp hồ sơ báo giá: từ lúc 7h30, ngày 28 /3/2024 đến 7h30 ngày 

09/4/2024 

 Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Khoa Dược– TTBVTYT– KSNK, Trung tâm Y 

tế huyện Tân Hồng, số điện thoại : 0989842440 (Ds Hà) hoặc 0856675305- Anh 

Thơ, (trong giờ hành chính). 

Nơi nhận:            GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Trang web TTYT; 

- Lưu: VT, KD.TTBVTYT.KSNK.              

          

         Nguyễn Văn Tân 



PHỤ LỤC 

MẪU BÁO GIÁ 

(Đính kèm văn bản số         /TTYT-KSNK ngày  tháng 3 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện 

 Tân Hồng) 

 

Công ty/đơn vị: ……………………………………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………… 

Mã số thuế: ………………………………………………………………….. 

Điện thoại: …………………………………………………………………… 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Công ty/đơn vị: ………………………………………………………………xin gửi bảng báo giá 

đến Quý Trung tâm Y tế như sau: 

STT 
Mẫu quan 

trắc 

Thông số, thời gian, vị trí 

quan trắc 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Nước thải 

sau xử lý 

- 13 thông số: pH, BOD5 

(20oC), COD, Tổng chất rắn 

lơ lửng (TSS), Sunfua (tính 

theo H2S), Amoni (tính theo 

N), Nitrat (tính theo N), 

Phosphat (tính theo P), Dầu 

mỡ động thực vật, Tổng 

Coliforms, Salmonella, 

Shigella, Vibrio cholerae. 

- Tần suất: 02 lần/năm 

- Vị trí lấy mẫu: hố thu gom 

nước thải sau xử lý. 

mẫu 02   

2 Nước sinh 

hoạt 

- 26 thông số 

 + Thông số vi sinh vật: trực 

khuẩn mủ xanh (Ps. 

Aeruginosa), Amoni (NH3 và 

NH4
+ tính theo N), Bor tính 

chung cho cả Borat và axit 

Boric (B), Bari (Ba), chỉ số 

mẫu 06   



pecmanganat, Chloride (Cl-), 

Đồng (Cuprum) (Cu), Độ 

cứng, tính theo CaCO3, Fluor 

(F), Kẽm (Zincum) 

(Zn)Mângn (Mn), Natri (Na), 

Nhôm (Aluminium) (Al), 

Nitrat (NO3
- tính theo N), 

Nitrit (NO2
- tính theo N), sắt 

(Ferrum) (Fe), Sunphat, tổng 

chất rắn hoà tan (TDS); 

 + Nhóm Benzen Clo hoá: 

Monoclorobenzen; 

 + Thông số hoá chất bảo vệ 

thực vật: Chlorpyrifos, 

Cyanazine, ĐT và các dẫn 

xuất, Hydroxyatrazine; 

 + Thông số hoá chất khử 

trùng và sản phẩm phụ: 
Bromodichloromethane, 

Chloroform, 

Dibromochloromethane. 

- Tần suất: 02 lần/năm 

- Vị trí lấy mẫu: giếng khoan, 

nước tại bồn chứa nước sinh 

hoạt, nước tại vòi rữa tay tại 

khoa bất kì. 

3 Nước vệ 

sinh tay tại 

phòng thủ 

thuật, 

phẫu thuật 

- 05 thông số: Coliforms; 

e.Coli; Staphylococcus 

aureus; Peseudomonas 

aeruginosa; Bào tử vi khuẩn 

kị khí khử sulfite. 

- Tần suất: 02 lần/năm 

- Vị trí lấy mẫu: nước tại vòi 

rữa tay phòng thủ thuật khoa 

HSCC, phòng phẫu thuật 

thuộc Khoa Ngoại Phẫu 

thuật-GMHS và khoa Xét 

nghiệm. 

mẫu 06   

4 Khí thải lò 

đốt 

- 10 thông số: Lưu lượng, Bụi 

tổng, HCl, NOx, SO2, CO, 

mẫu 02   



Hg, Pb, Cd, Tổng 

Dioxin/Furan 

- Tần suất: 02 lần/năm 

- Vị trí lấy mẫu: tại ống khói 

lò đốt rác. 

Tổng cộng:  

 - Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày    tháng 4 năm 2024. 

 - Giá trên đã bao gồm thuế VAT, phí và các lệ phí khác. 

 Chúng tôi cam kết: 

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương 

khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh 

nghiệp. 

 - Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 

bán phá giá. 

 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

        ………, ngày … tháng…. năm…... 

                 Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp/đơn vị 

         (Ký tên, đóng dấu) 
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